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	Questions
	Keys
	Points

	A.LISTENING
	I. (1.0pt)

1.A
2.C
3.C
4.B
5.C
	0.2 for each

	
	II. (1.0pt)

   1. swimming
2. River
3. bus
4. school       5. water
	0.2 for each

	B. GRAMMAR- VOCABULARY AND LANGUAGE FUNCTION
	 (3.0pts)

1. B
    2. A
    3. A
    4. C
    5.B

 6. B
  7. C
    8. A
    9. B
    10. A

11. A
  12. B
    13. C
    14. C
    15. A


	0.2 for each



	C.READING
	I.(1.5pts)

 1. F                   2. F                   3. T               4.F                5. T
	0.3 for each

	
	II.(1.5pts)

 1. A                   2. C                  3.B               4. A               5. B
	0.3 for each

	D. WRITING 
	I. (1.0pt)

1. My favourite room is the bedroom.

2. The park is in front of my house.
3.There are 36 students in my class.

4. His hair is short and black.
5. Let’s play badminton this afternoon.
	0.2 for each

	
	II. (1.0pt)
Giáo viên căn cứ vào bài viết của học sinh để chấm điểm
Đúng định dạng đoạn văn (0.2 điểm)
0.8    điểm: Viết hết nội dung gợi ý, không sai lỗi chính tả, 
                       đúng ngữ pháp.
0.6  điểm:   Viết hết nội dung gợi ý, sai một số lỗi nhỏ về 
                       chính tả hoặc ngữ pháp.
0.4    điểm:  Viết thiếu nội dung, sai nhiều lỗi chính tả hoặc  

                      lỗi ngữ pháp.
0      điểm:  Không viết hoặc quá sơ sài, sai quá nhiều.
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